[image: Kết quả hình ảnh cho quả bóng]LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NAM KHỐI 10
	Trận
	Gặp nhau
	Thời gian
	Tỷ số
	Vòng

	1
	10A1 - 10A8
	07h15 ngày 29/10
	0 - 0 (4-2 PEN)
	Loại trực tiếp

	2
	10A5 - 10A9
	09h15 ngày 29/10
	0 - 1
	

	3
	10A7 - 10A10
	14h15 ngày 29 /10
	1 - 0
	

	4
	10A3 - 10A4
	15h15 ngày 29/10
	7 - 1
	

	5
	10A2 - 10A6
	16h15 ngày 29/10
	0 - 0 (2-1 PEN)
	

	6
	10A1 - 10A9
	09h00 ngày 03/11
	3 - 0
	

	7
	10A7 - 10A3
	07h15 ngày 05/11
	0 - 0 (3-4 PEN)
	Bán kết

	8
	10A2 - 10A1
	08h15 ngày 05/11
	0 - 1
	

	9
	10A3 - 10A1
	7h15 ngày12/11
	1 – 1 (8-7 PEN)
	Chung kết


[image: Kết quả hình ảnh cho vợt cầu lông]LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG ĐÔI NAM NỮ KHỐI 10
	Trận
	Gặp nhau
	Thời gian
	Tỷ số
	Vòng

	1
	10A5 – 10A6
	14h15 ngày 05/11
	19 - 30
	Loại trực tiếp


	2
	10A2 – 10A8
	14h15 ngày 05/11
	30 - 13
	

	3
	10A9 – 10A4
	14h45 ngày 05/11
	30 - 22
	

	4
	10A1 – 10A3
	14h45 ngày 05/11
	13 - 27
	

	5
	10A7 – 10A10
	15h15 ngày 05/11
	30 - 07
	

	6
	10A6 - 10A2
	15h15 ngày 05/11
	13 - 30
	

	7
	10A9 - 10A3
	15h45 ngày 05/11
	12 - 30
	Bán kết

	8
	10A7 - 10A2
	15h45 ngày 05/11
	30 - 18
	

	9
	[bookmark: _GoBack]10A3 - 10A7
	16h30 ngày  05/11
	30 - 28
	Chung kết





[image: Kết quả hình ảnh cho quả bóng]LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NỮ KHỐI 11
	TRẬN
	GẶP NHAU
	THỜI GIAN
	KẾT QUẢ
	GHI CHÚ

	1
	11A1 - 11A7
	07h15 ngày 15/10
	0-1
	Loại trực tiếp

	2
	11A4 - 11A8
	08h15 ngày 15/10
	3-2
	

	3
	11A3 - 11A5
	09h15 ngày 15/10
	5-6 (PEN)
	

	4
	11A9 - 11A10
	14h15 ngày 15/10
	0-1
	

	5
	11A2 - 11A6
	15h15 ngày 15/10
	4-5 (PEN)
	

	6
	11A7 – 11A4
	08h30 ngày18/11
	2-1
	

	7
	11A5 – 11A10
	07h15 ngày 22/10
	0-0(3-1 PEN) 
	Bán kết

	8
	11A6 – 11A7
	08h15 ngày 22/10
	0 - 3
	

	9
	11A5-11A7
	08h30 ngày 29/10
	0 - 1
	Chung kết



[image: Kết quả hình ảnh cho cầu chinh]LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ ĐÁ CẦU ĐÔI NAM KHỐI 11
	TRẬN
	GẶP NHAU
	THỜI GIAN
	KẾT QUẢ
	GHI CHÚ

	1
	11A7 – 11A2
	14h00 ngày 29/10
	31 - 33
	Loại trực tiếp

	2
	11A10 – 11A8
	14h00 ngày 29/10
	21 - 30
	

	3
	11A1 – 11A6
	14h00 ngày 29/10
	14 - 30
	

	4
	11A3 – 11A5
	15h00 ngày 29/10
	25 - 30
	

	5
	11A9 – 11A4
	15h00 ngày 29/10
	30 - 24
	

	6
	11A2 - 11A8
	15h00 ngày 29/10
	20 - 30
	

	7
	11A6 - 11A5
	16h00 ngày 29/10
	30 - 09
	Bán kết

	8
	11A9 - 11A8
	16h00 ngày 29/10
	07 - 30
	

	9
	11A6 - 11A8
	17h00 ngày 29/10
	09 - 30
	Chung kết


[image: Kết quả hình ảnh cho chuyền hơi]LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ CHUYỀN HƠI KHỐI 12
	TRẬN
	GẶP NHAU
	THỜI GIAN
	KẾT QUẢ
	GHI CHÚ

	1
	12A1 - 12A8
	07h15 ngày 29/10
	26 - 30
	Loại trực tiếp

	2
	12A7 - 12A6
	07h15 ngày 29/10
	14 - 30
	

	3
	12A3 - 12A5
	08h00 ngày 29/10
	10 - 30
	

	4
	12A2 - 12A10
	08h00 ngày 29/10
	29 - 31
	

	5
	12A9 – 12A4
	09h00 ngày 29/10
	18 - 30
	

	6
	12A8 - 12A6
	09h00 ngày 29/10
	30 - 26
	

	7
	12A5 - 12A10
	10h00 ngày 29/10
	30 - 20
	Bán kết

	8
	12A4 - 12A8
	10h00 ngày 29/10
	30 - 25
	

	9
	12A5 - 12A4
	10h30 ngày 29/10
	30 - 25
	Chung kết
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